
Trường THCS Phúc lợi

Học kỳ 1

Năm học 2023 - 2024 Số 9

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4

1
CHAOCO - 

Tiệp

CHAOCO - 

Bích

CHAOCO - 

Q.Nhung

CHAOCO - 

K.Huyền

CHAOCO - 

ThúyA

CHAOCO - 

Hoa

CHAOCO - 

Đ.Quỳnh

CHAOCO - 

Tâm

CHAOCO - 

Loan

CHAOCO - 

M.Sơn

CHAOCO - 

Lương

CHAOCO - 

Hiên

CHAOCO - 

K.Dung

CHAOCO - 

ThúyD

CHAOCO - 

Thanh

CHAOCO - 

T.Dung

CHAOCO - 

N.Huyền

CHAOCO - 

L.Hà

CHAOCO - 

M.Anh

2 SH - Tiệp SH - Bích
SH - 

Q.Nhung

SH - 

K.Huyền

SH - 

ThúyA
SH - Hoa

SH - 

Đ.Quỳnh
SH - Tâm SH - Loan

SH - 

M.Sơn

SH - 

Lương
SH - Hiên

SH - 

K.Dung

SH - 

ThúyD
SH - Thanh

SH - 

T.Dung

SH - 

N.Huyền
SH - L.Hà

SH - 

M.Anh

3
GDĐP - 

Tiệp

Địa - 

Ngoan

Anh - 

Kh.Huyền

KHTN - 

Hiền
CN - Loan

KHTN - 

Hoa

KHTN - 

Q.Nhung

Văn - 

Thanh

Anh - 

Lương

Văn - 

N.Huyền

Văn - 

N.Quỳnh
Văn - Hiên

Anh - 

K.Dung

Toán - 

ThúyD

Nhạc - 

Hiệp

Anh - 

T.Dung

MT - 

K.Huyền

Toán - 

L.Hà
TD - Nhài

4 Văn - Tiệp
Toán - 

L.Hà

Toán - 

M.Anh

Anh - 

Lương

Văn - 

H.Anh

Toán - 

Loan
Văn - Bích

KHTN - 

Hiền

Văn - 

Thanh

Nhạc - 

Hiệp

Sử - 

N.Quỳnh
Văn - Hiên

MT - 

K.Huyền

Địa - 

Ngoan

Toán - 

ThúyA

Toán - 

Đ.Quỳnh

Anh - 

K.Dung
TD - Nhài

CN - 

B.Quỳnh

5
Anh - 

T.Dung

KHTN - 

Q.Nhung

Toán - 

M.Anh

Văn - 

D.Hà

Anh - 

Kh.Huyền

Văn - 

H.Anh

Sử - 

N.Quỳnh

CN - 

B.Quỳnh

KHTN - 

Hiền

Toán - 

M.Sơn

Toán - 

ThúyA

GDĐP - 

Hiệp
Sử - Thanh

Toán - 

ThúyD

KHTN - 

Hoa

MT - 

K.Huyền

Văn - 

N.Huyền
Văn - Bích Văn - Tiệp

1 TD - Hoan
Nhạc - 

Hiệp

MT - 

K.Huyền

Địa - 

Ngoan

Sử - 

N.Quỳnh
CN - Loan Văn - Bích

Văn - 

Thanh

Anh - 

Lương
TD - Nhài

Tin - 

Phượng

CN - 

B.Quỳnh

Toán - 

M.Anh

KHTN - 

Hoa

Toán - 

ThúyA

Sinh - 

Q.Nhung

Văn - 

N.Huyền

Toán - 

L.Hà
Hóa - Hiền

2
KHTN - 

Q.Nhung

Toán - 

L.Hà
Văn - Hiên TD - Hoan

Anh - 

Kh.Huyền

CD - 

Luyến
TD - Nhài

Văn - 

Thanh

KHTN - 

Hiền

Tin - 

Phượng

CN - 

B.Quỳnh

Sử - 

N.Quỳnh

Toán - 

M.Anh

MT - 

K.Huyền

Anh - 

Lương

Anh - 

T.Dung

Văn - 

N.Huyền
Anh - Tâm

Địa - 

Ngoan

3 Văn - Tiệp
Anh - 

K.Dung

Anh - 

Kh.Huyền

CD - 

Luyến

Toán - 

ThúyA

Toán - 

Loan

KHTN - 

Q.Nhung

Tin - 

Phượng
TD - Nhài

Địa - 

Ngoan

Văn - 

N.Quỳnh

Toán - 

L.Hà

KHTN - 

Hoa

CN - 

B.Quỳnh
TD - Hoan Văn - Hiên Hóa - Hiền Văn - Bích Anh - Tâm

4
Anh - 

T.Dung

CD - 

Luyến
TD - Hoan

Văn - 

D.Hà

Toán - 

ThúyA

Anh - 

K.Dung

Toán - 

Đ.Quỳnh
Anh - Tâm

Toán - 

Loan

Văn - 

N.Huyền

Anh - 

Lương

Toán - 

L.Hà
Văn - Tiệp

Tin - 

Phượng

Văn - 

Thanh

Địa - 

Ngoan
TD - Nhài Văn - Bích

Toán - 

M.Anh

5 CN - L.Hà Văn - Bích
CN - 

M.Anh

Anh - 

Lương

Địa - 

Ngoan

Văn - 

H.Anh

Anh - 

T.Dung

Toán - 

Đ.Nhung

Văn - 

Thanh

Anh - 

K.Dung

Toán - 

ThúyA
Văn - Hiên

CN - 

B.Quỳnh

Văn - 

N.Huyền

Tin - 

Phượng

Toán - 

Đ.Quỳnh

Sử - 

N.Quỳnh

CD - 

Luyến
Văn - Tiệp

1
MT - 

K.Huyền

Anh - 

K.Dung

KHTN - 

Q.Nhung
TD - Hoan

KHTN - 

Hiền

Văn - 

H.Anh
TD - Nhài

Văn - 

Thanh

Sử - 

N.Quỳnh

KHTN - 

N.Anh

Toán - 

ThúyA

Anh - 

T.Dung

Nhạc - 

Hiệp

Anh - 

Lương

KHTN - 

Hoa
Văn - Hiên

Địa - 

Ngoan
Văn - Bích

Toán - 

M.Anh

2 TD - Hoan
GDĐP - 

H.Anh

Anh - 

Kh.Huyền

MT - 

K.Huyền

Toán - 

ThúyA

Sử - 

N.Quỳnh

CN - 

B.Quỳnh
TD - Nhài

Toán - 

Loan

KHTN - 

N.Anh

Anh - 

Lương

Nhạc - 

Hiệp
Văn - Tiệp

Toán - 

ThúyD

Địa - 

Ngoan
Văn - Hiên

Anh - 

K.Dung
Anh - Tâm

Toán - 

M.Anh

3
KHTN - 

Q.Nhung
TD - Hoan

Địa - 

Ngoan

KHTN - 

Hiền

Anh - 

Kh.Huyền

KHTN - 

Hoa

Anh - 

T.Dung

Sử - 

N.Quỳnh

Anh - 

Lương
TD - Nhài

KHTN - 

N.Anh

CD - 

Luyến

Anh - 

K.Dung

Nhạc - 

Hiệp

Văn - 

Thanh

Toán - 

Đ.Quỳnh

Toán - 

ThúyD

CN - 

B.Quỳnh
Anh - Tâm

4
Toán - 

ThúyD
Sử - Thanh Văn - Hiên

Toán - 

M.Sơn

Văn - 

H.Anh

Toán - 

Loan

KHTN - 

Q.Nhung

Địa - 

Ngoan

CD - 

Luyến

MT - 

K.Huyền

KHTN - 

N.Anh

KHTN - 

Hoa

Toán - 

M.Anh
TD - Hoan

GDĐP - 

ThúyA
TD - Nhài

CN - 

B.Quỳnh
Hóa - Hiền Văn - Tiệp

5
Toán - 

ThúyD

KHTN - 

Q.Nhung
Văn - Hiên Sử - Thanh

Nhạc - 

Hiệp

Văn - 

H.Anh

Toán - 

Đ.Quỳnh

KHTN - 

Hiền

Toán - 

Loan

Toán - 

M.Sơn

Địa - 

Ngoan

CN - 

B.Quỳnh

Toán - 

M.Anh

KHTN - 

Hoa

Toán - 

ThúyA

Sử - 

N.Quỳnh

CD - 

Luyến

MT - 

K.Huyền
Văn - Tiệp

1
Địa - 

Ngoan

Anh - 

K.Dung

CD - 

Luyến

Toán - 

M.Sơn
TD - Hoan

MT - 

K.Huyền

Nhạc - 

Hiệp
Anh - Tâm

Văn - 

Thanh

Văn - 

N.Huyền
TD - Nhài

HĐNG - 

Hiên
Văn - Tiệp

CN - 

B.Quỳnh

KHTN - 

Hoa
Hóa - Hiền

Toán - 

ThúyD

Toán - 

L.Hà

Toán - 

M.Anh

2
Toán - 

ThúyD
TD - Hoan

KHTN - 

Q.Nhung

KHTN - 

Hiền

Văn - 

H.Anh

Nhạc - 

Hiệp
Văn - Bích TD - Nhài

Văn - 

Thanh

CD - 

Luyến

Văn - 

N.Quỳnh
Văn - Hiên

KHTN - 

Hoa

Văn - 

N.Huyền

CN - 

B.Quỳnh

Toán - 

Đ.Quỳnh

Địa - 

Ngoan

Toán - 

L.Hà

MT - 

K.Huyền

3
Sử - 

N.Quỳnh

Toán - 

L.Hà

Toán - 

M.Anh

Nhạc - 

Hiệp

KHTN - 

Hiền
TD - Hoan

Toán - 

Đ.Quỳnh

CD - 

Luyến

Địa - 

Ngoan

Toán - 

M.Sơn

MT - 

K.Huyền

KHTN - 

Hoa

Anh - 

K.Dung

GDĐP - 

ThúyA

Anh - 

Lương
TD - Nhài

Sinh - 

Q.Nhung
Văn - Bích Văn - Tiệp

4 Văn - Tiệp Văn - Bích Văn - Hiên
Văn - 

D.Hà

Văn - 

H.Anh

Địa - 

Ngoan
CD-Luyến

KHTN - 

Hiền

Nhạc - 

Hiệp

Anh - 

K.Dung

Anh - 

Lương

Anh - 

T.Dung
TD - Hoan

Sử - 

N.Quỳnh
Sử - Thanh

CN-

B.Quỳnh

Văn - 

N.Huyền

Sinh - 

Q.Nhung
TD - Nhài

5 Văn - Tiệp Văn - Bích Sử - Thanh
Văn - 

D.Hà

GDĐP - 

H.Anh

Anh - 

K.Dung

Anh - 

T.Dung

Toán - 

Đ.Nhung

KHTN - 

Hiền

Toán - 

M.Sơn

Văn - 

N.Quỳnh

MT-

K.Huyền

GDĐP - 

Hiệp

Anh - 

Lương

CD - 

Luyến
Văn - Hiên

Văn - 

N.Huyền

Địa - 

Ngoan

Sinh - 

Q.Nhung

1
Toán - 

ThúyD

KHTN - 

Q.Nhung
TD - Hoan

CN - 

M.Anh

CD - 

Luyến

Toán - 

Loan

Địa - 

Ngoan

Nhạc - 

Hiệp

Tin - 

Phượng

Văn - 

N.Huyền
TD - Nhài

KHTN - 

Hoa

CN - 

B.Quỳnh

Sử - 

N.Quỳnh
Sử - Thanh Văn - Hiên

Anh - 

K.Dung
Văn - Bích Anh - Tâm

2
Anh - 

T.Dung
Văn - Bích

Toán - 

M.Anh

Anh - 

Lương

KHTN - 

Hiền
TD - Hoan

KHTN - 

Q.Nhung
Anh - Tâm

CN - 

B.Quỳnh

Sử - 

N.Quỳnh

CD - 

Luyến

Tin - 

Phượng
Sử - Thanh

KHTN - 

Hoa

MT - 

K.Huyền
Văn - Hiên TD - Nhài Lý - K.Anh

Địa - 

Ngoan

3
CD - 

Luyến

Toán - 

L.Hà

GDĐP - 

N.Huyền

GDĐP - 

H.Anh
TD - Hoan

Anh - 

K.Dung
Văn - Bích

KHTN - 

Hiền
TD - Nhài

GDĐP - 

Loan

Nhạc - 

Hiệp

Sử - 

N.Quỳnh

Tin - 

Phượng

Toán - 

ThúyD

Toán - 

ThúyA
Lý - K.Anh

Sinh - 

Q.Nhung
Anh - Tâm Sử - Thanh

4
KHTN - 

Q.Nhung
CN - L.Hà

Nhạc - 

Hiệp

Toán - 

M.Sơn

MT - 

K.Huyền

KHTN - 

Hoa

Toán - 

Đ.Quỳnh

Toán - 

Đ.Nhung

Toán - 

Loan

CN - 

B.Quỳnh

Toán - 

ThúyA
TD - Hoan

HĐNG - 

K.Dung

HĐNG - 

ThúyD

Anh - 

Lương

Anh - 

T.Dung
Lý - K.Anh TD - Nhài

Toán - 

M.Anh

5
Nhạc - 

Hiệp

MT - 

K.Huyền

KHTN - 

Q.Nhung

Toán - 

M.Sơn

Toán - 

ThúyA

GDĐP - 

H.Anh

Tin - 

Phượng

Toán - 

Đ.Nhung

KHTN - 

Hiền

Anh - 

K.Dung

GDĐP - 

Loan

Anh - 

T.Dung

KHTN - 

Hoa

Anh - 

Lương

CN - 

B.Quỳnh

Toán - 

Đ.Quỳnh

Toán - 

ThúyD

Toán - 

L.Hà
Lý - K.Anh

1 T- ISM KH - ISM Ghi chú: 
Toán - 

L.Hà
Văn - Tiệp

KHTN - 

Hoa
TD - Hoan

Địa - 

Ngoan
Lý - K.Anh Sử - Thanh Hóa - Hiền

2 KH - ISM T- ISM
Toán - 

L.Hà

Địa - 

Ngoan
TD - Hoan

KHTN - 

Hoa

CD - 

Luyến

Văn - 

N.Huyền
Lý - K.Anh Văn - Tiệp

3
Địa - 

Ngoan
TD - Hoan

Văn - 

N.Huyền

Văn - 

Thanh
Lý - K.Anh Hóa - Hiền

Sinh - 

Q.Nhung

CD - 

Luyến

4 TD - Hoan
KHTN - 

Hoa

CD - 

Luyến

Văn - 

Thanh
Hóa - Hiền

Toán - 

ThúyD

Địa - 

Ngoan

Sinh - 

Q.Nhung

5
KHTN - 

Hoa

CD - 

Luyến

Văn - 

N.Huyền

HĐNG - 

Thanh

Sinh - 

Q.Nhung

Toán - 

ThúyD
Hóa - Hiền Lý - K.Anh

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 3, tiết 4,5 nhóm KHTN và nhóm Năng khiếu SHCM

Thứ 4, tiết 4,5 nhóm Tiếng Anh SHCM

Thứ 5, tiết 4,5 nhóm Toán, Tin-CN SHCM

Thứ 6, tiết 4,5 nhóm Văn, Sử-Địa - CD SHCM

Thời khóa biểu lớp - Buổi sáng
Áp dụng từ ngày 25-12-202323


